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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

 

 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2014-2015 

          Đơn vị tính: Người   

TT Nội dung Tổng số 
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Phó 

Giáo 
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TSKH, 
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đẳng 

Trình 

độ 

khác 

  1 

2 

(3+4+5+6 

+7+8+9) 

3 4 5 6 7 8 9 

  
Tổng số giảng viên, cán bộ 

quản lý và nhân viên 
102 0 16 59 27 0 0 0 

1 Khoa Kinh tế Chính trị 17 0 4 10 3 0 0 0 

1.2 Bộ môn Kinh tế Chính trị 9 0 2 5 2 0 0 0 

1.3 Bộ môn Quản lý kinh tế 6 0 2 3 1 0 0 0 

1.4 Bộ môn LSTTKT và LSKT 2 0 0 2 0 0 0 0 

2 Khoa Quản trị Kinh doanh 25 0 4 15 6 0 0 0 

2.1 Bộ môn QTNNL 5 0 1 3 1 0 0 0 

2.2 Bộ môn Marketing 8 0 1 5 2 0 0 0 

2.3 Bộ môn Quản trị chiến lược 5 0 1 2 2 0 0 0 

2.4 Bộ môn Văn hóa DN 4 0 1 3 0 0 0 0 

2.5 Quản trị Công nghệ 3 0 0 2 1 0 0 0 

3 Khoa Kinh tế Phát triển 18 0 1 12 5 0 0 0 

3.1 Bộ môn Kinh tế học  7 0 0 6 1 0 0 0 

3.2 Bộ môn Kinh tế TN và MT 4 0 0 2 2 0 0 0 

3.3 Bộ môn chính sách công 7 0 1 4 2 0 0 0 

4 
Khoa Kinh tế và Kinh doanh 

Quốc tế 
19 0 5 10 4 0 0 0 

4.1 Bộ môn KTTG và QH KTQT 12 0 5 4 3 0 0 0 

4.2 Bộ môn Kinh doanh quốc tế 7 0 0 6 1 0 0 0 
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5 Khoa Tài chính Ngân hàng 14 0 1 8 5 0 0 0 

5.1 Bộ môn Ngân hàng 5 0 0 5 0 0 0 0 

5.2 Bộ môn Tài chính 9 0 1 3 5 0 0 0 

6 Khoa Kế toán - Kiểm toán 9 0 1 4 4 0 0 0 

6.1 Bộ môn Kế toán  9 0 1 4 4 0 0 0 

       Hà Nội ,ngày      tháng       năm 2015 

     KT. HIỆU TRƯỞNG 

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
Đã ký 

 

 
    PGS.TS. Trần Anh Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


